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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG VÀ KHOA KHÍ

[bookmark: _Toc9538929]I. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
[bookmark: _Toc9538930]1. Thông tin khái quát về trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
[bookmark: _Toc530984032][bookmark: _Toc9538932]1.1. Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     1.2. Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
     1.3. Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     1.4. Địa chỉ trường: 
     Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
     Cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
     Cơ sở 2: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp.HCM.
     1.5. Số điện thoại: (028) 38440567
     1.6. Số Fax: (028) 38118676
     1.7. Email: lytutrong@lttc.edu.vn
     1.8. Website: www.lttc.edu.vn
     1.9. Năm thành lập trường:
     Năm thành lập đầu tiên: Tháng 2/1986.
     Năm nâng cấp thành trường: Ngày 03 tháng 02 năm 2005 được Bộ  Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐTcủa Bộ GD&ĐT.
     1.10. Loại hình trường:    Công lập          ;         Tư thục 
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1986, là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước. Quá trình hình thành và phát triền của Trường như sau:
+ Năm 1983: Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục Chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề (do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại).
+ Năm 1986: Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố.
+ Năm 1995: Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
+ Năm 1999: Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
+ Năm 2005: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Năm 2017: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Mục tiêu phát triển xây dựng Trường đến năm 2020 trở thành trường dạy nghề chất lượng cao, có ngành nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế, khu vực Asean và Quốc gia, đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp độ, đa hệ; Trường không ngừng phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Tp.HCM và các tỉnh thành lân cận, các tỉnh thành trong cả nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.
Thành tích nổi bật
Trong những năm gần đây, Trường đã có những bước đột phá trong việc xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế của Nhà trường trong xã hội, đạt rất nhiều thành tích trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của Thành phố, đồng thời tích cực mở rộng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo với các đối tác trong nước và ngoài nước.   
* Về công tác tuyển sinh – giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên 
Kết quả tuyển sinh của Nhà trường từ năm 2017 được đánh giá là rất thành công: Năm học 2017-2018 tuyển sinh 4.898 sinh viên, vượt 23% so với năm học 2016-2017. Năm học 2018-2019 Trường tuyển sinh 5.871 sinh viên, đạt 105% so với chỉ tiêu, góp phần tạo nên sức sống của trường và là tiền đề để trường phát triển bền vững; năm học 2019-2020. Tính đến 30/9/2019 Trường tuyển sinh được 5.300 sinh viên và trong năm học này trường tiếp tục tuyển đến 31/12/2019.
Trường đã xây dựng mối liên kết với hơn 1.000 Doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ HSSV ra trường có việc làm là 100%, trong đó HSSV có việc làm đúng nghề đào tạo chiếm trên 90%. 
 Với thành tích trong công tác đào tạo, tuyển sinh, giải quyết việc làm cho HSSV giai đoạn 2016 – 2018, năm 2018 Nhà trường đã được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tp.HCM, Bằng khen của Bộ LĐTB&XH.
* Về công tác đào tạo gắn với Doanh nghiệp
Trường luôn chủ động tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo toàn diện với DN, nắm bắt nhu cầu thị trường lao động. Mời DN tham gia một số Hội thảo chuyên đề được tổ chức tại trường, đặc biệt có sự tham gia tích cực của cựu giảng viên và cựu HSSV của trường hiện đang là những doanh nhân thành đạt. Sau các Hội thảo đã thống nhất quan điểm về một số nội dung gia tăng trách nhiệm xã hội của DN đối với hoạt động đào tạo nghề và sử dụng lao động.
Bên cạnh đó, Nhà trường mở rộng hợp tác với DN trong lĩnh vực đào tạo và thi nâng bậc thợ cho công nhân, đào tạo theo đơn đặt hàng của DN. Nhiều Công ty, Nhà máy có thương hiệu trên cả nước đã tham gia ký kết hợp đồng với Nhà trường, có thể kể đến như: Tổng công ty Điện lực TP.HCM; Công ty TNHH Juki Việt Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận, Công ty Cổ phần Nakyco, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, Công ty Phana, Công ty TDK Machining Việt Nam, Công ty TNHH MTV kỹ thuật Tú Lộc, Công ty TNHH Thiết bị lạnh và cách nhiệt TST, nhà máy Z756, Khu Công nghiệp quốc phòng Long Bình…
* Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Năm 2018, Nhà trường tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế đầu tiên của Trường với chủ đề “Nhà trường thông minh” làm tiền đề thực hiện dự án xây dựng “Nhà trường thông minh” tại trường. Hội nghị đã thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước, các tập đoàn, các DN tham gia, đặc biệt là sự tham dự của 300 sinh viên của trường đã giúp các em có nhận thức đúng đắn về sự tiến bộ của khoa học công nghệ đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, giúp các em định hướng phát triển tích cực hơn cho bản thân
Về hoạt động hợp tác quốc tế, Nhà trường tham gia nhiều Dự án có giá trị, mang lại lợi ích đáng kể cho nhà trường, cho xã hội: Chương trình đào tạo nghề “Thợ điện xanh” theo Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án do tổ chức ASSIST, Tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ tổng giá trị 9 tỷ 800 triệu đồng để đầu tư phòng thực hành “Điện cơ bản” và “Điện năng lượng xanh”; Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do công ty KONE Việt Nam (Phần Lan), ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn được phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị 16 tỷ đồng; Chương trình viện trợ phi dự án của Hiệp Hội Năng lượng không biên giới (ESF), Pháp, chương trình tổ chức dạy nghề Điện dân dụng miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ, với tổng trị giá viện trợ phi dự án tương đương 3 tỷ 760 triệu đồng, thực hiện tại Trường và 03 cơ sở giáo dục khác được sự phê duyệt của UBND Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5942/QĐ-UBND ngày 14/11/2016.
* Công tác phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Xác định tầm quan trọng của cơ sở vật chất trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là trong giai đoạn hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang từng bước hội nhập với quốc tế, đòi hỏi việc đầu tư cơ sở vật chất phải đảm bảo bảo tính đồng bộ và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Trường đã có những bước chuẩn bị, có kế hoạch phát triển nhà trường ở các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thông qua việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo với những bước đột phá, đầu tư trọng tâm, trọng điểm và các Dự án, đề án đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:
Dự án Đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020, đã được Thành phố phê duyệt và ghi vốn đầu tư.
Dự án “Đầu tư nghề trọng điểm theo chương trình mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”, đã được triển khai thực hiện trong năm 2018 và tiếp tục thực hiện trong năm 2019.
Đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh”: Đề án đã được Thành phố lựa chọn đầu tư. 
Tăng cường đầu tư thiết bị dạy học tại xưởng thực tập thuộc các khoa Cơ khí, Nhiệt lạnh, đặc biệt là khoa Động lực đã có bước tiếp cận hệ thống trang thiết bị dạy học đáp ứng đào tạo nghề thí điểm theo chương trình đào tạo quốc tế; đã tiến hành sửa chữa, cải tạo thư viện, nhà C1, nhà H, I, E,F và hệ thống hạ tầng mạng internet, wifi, hệ thống camera quan sát.
* Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo
Với nỗ lực, quyết tâm cao, trong năm 2018 Trường đã được nhận Chứng chỉ kiểm định Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do tổ chức Afnor Certification thuộc Cộng hòa Pháp chứng nhận. Hàng năm, duy trì và cải tiến nhằm đảm bảo vận hành Hệ thống quản lý chất lượng đạt hiệu quả. 
* Về thành tích Hội thi HS-SV giỏi nghề, Hội thi thiết bị tự làm
Năm 2018, Nhà trường vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” liên tục nhiều năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.
Tháng 6/2019, tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, kết quả Trường đạt giải nhất toàn đoàn, 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải khuyến khích.
Tháng 9/2019, tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc được tổ chức tại Huế, dự thi 5 mô hình, đạt 3 giải nhất và 2 giải nhì.Trong đó "Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC" đạt điểm cao nhất Hội thi với 97,6 điểm trong tổng số 400 đề tài dự thi.
* Thành tích đã đạt của trường
Huân chương Lao động Hạng III, Hạng II của Chủ tịch nước (1999 và 2004). 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục Chuyên nghiệp cả nước (1999). 
Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước (2000). 
Trường được công nhận tập thể Lao động xuất sắc và nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Tp.HCM; Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH (2018); Công đoàn Trường được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ thi đua “CĐCS vững mạnh xuất sắc”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua (2017-2018).
Năm học 2018-2019, Trường được các đơn vị trong Khối thi đua Giáo dục nghề nghiệp bình chọn là đơn vị dẫn dầu khối thi đua, đề nghị nhận Cờ thi đua Thành phố; Công đoàn Trường được công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; Đoàn Thanh niên được Thành Đoàn xếp loại xuất sắc; Hội Sinh viên đượcThành Hội xếp loại xuất sắc; Tổng cục GDNN đề nghị Bộ LĐTB&XH tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động gắn kết với DN trong tổ chức đào tạo nghề.
3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trường
[bookmark: _Toc530984033][bookmark: _Toc9538933]3.1. Cơ cấu tổ chức Khoa Điện – Điện tử

Khoa Khoa học cơ bản
Khoa Lý luận chính trị
Khoa Động lực
Khoa Cơ khí

Khoa Công nghệ
Thông tin
thôn
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa May – Thời trang
Khoa Kinh tế
Khoa Xây dựng


Các khoa đào tạo



Các đơn vị chức năng
Phòng Tuyển sinh – 
 Đào tạo 
Phòng Kế hoạch – 
Tài chính
Phòng Công tác Chính trị – HSSV
Phòng Khảo thí và 
Đảm bảo chất lượng
Phòng Tổ chức – 
Hành chính – Tổng hợp
Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế 
Phòng Quản trị - Dịch vụ
Tổ thanh tra – Pháp chế 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
HIỆU TRƯỞNG 
VÀ CÁC 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
Các trung tâm trực thuộc trường
Trung tâm Đào tạo 
Lý Tự Trọng
Trung tâm Thư viện

Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu
Trung tâm
 y tế

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp


[bookmark: _Toc9538935]
3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường
(Các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng).
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Tiến sĩ
	Hiệu Trưởng

	
	Đinh Hồng Minh
	1969
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Đinh Văn Đệ
	1972
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Châu Văn Bảo
	1974
	Tiến sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn

	Đảng Bộ 
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Tiến sĩ
	Bí Thư

	Chi bộ 1
	Đặng Thị Nhật Minh
	1967
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 2
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 3
	Phạm Minh Nghĩa
	1964
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 4
	Nguyễn Thị Nhuận
	1979
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công Đoàn
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Thạc sĩ
	Chủ tịch Công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	Lương Xuân Thịnh
	1991
	Cử nhân
	Bí thư

	Hội SV
	Lương Xuân Thịnh
	1991
	Cử nhân
	Chủ tịch hội SV

	3. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng TC-HC-TH
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng TS-ĐT
	Hồ Văn Sĩ
	1975
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng KH-TC
	Nguyễn Kính
	1965
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng CTCT-HSSV
	Lê Xuân Thiện
	1965
	Cử nhân
	Trưởng phòng

	Phòng KT&ĐBCL
	Nguyễn Chí Nhân
	1978
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng QLKH-HTQT
	Nguyễn Ngọc Trang
	1966
	Tiến sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng QT-DV
	Lê Quang Liêm
	1972
	Kỹ sư
	Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa KHCB
	Nguyễn Thành Nam
	1979
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa LLCT
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	1981
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa CN Điện – Điện tử
	Tạ Minh Cường
	1965
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa CN Cơ khí
	Chung Trần Thế Vinh
	1981
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa CN Động lực
	Nguyễn Anh Tuấn
	1981
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa CN Nhiệt - Lạnh
	Đinh Đồng Hiệp
	1964
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa Công nghệ
thông tin
	Nguyễn Khoa
	1963
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa
phụ trách khoa

	Khoa CN May – Thời trang
	Nguyễn Ngọc Thọ
	1978
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa
phụ trách khoa

	Khoa Kinh tế
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	1972
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị trực thuộc (Trung tâm, Thư viện …)

	Trung tâm Thư viện
	Đỗ Tuấn Việt
	1977
	Thạc sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (Ngoại ngữ - Tin học – Đào tạo ngắn hạn)
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Tiến sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm Y tế
	Trang Thị Xuân Uyên
	1970
	Bác sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp
	Nguyễn Văn Chiến
	1974
	Thạc sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Tiếng Đức
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Tiến sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm Điều hành và Quản lý Dữ liệu
	Nguyễn Hữu Thiện
	1985
	Thạc sĩ
	Trưởng Trung tâm



3.3. Tổng số cán bộ, giảng viên của trường (tính đến ngày 30/08/2020): 
[bookmark: _Toc530984035][bookmark: _Toc9538936]Đến thời điểm tháng 08/2020, tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên toàn trường là 455 người, trong đó có 271 người diện biên chế, 184 người diện hợp đồng và thỉnh giảng.
Đội ngũ quản lý có 45 người, gồm Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường
 Đội ngũ nhà giáo có 341 người (chiếm tỉ lệ 75% trên tổng số CB-GV-NV Trường), trong đó có 206 giảng viên và giảng viên kiêm chức diện cơ hữu (tỉ lệ 60,4%), 135 giảng viên thỉnh giảng (tỉ lệ 39,6%).
Tổng số nhân viên làm việc tại các phòng chức năng, tổ, trung tâm trực thuộc trường là 114 người (tỉ lệ 25% trong tổng số CB-GV-NV Trường), diện biên chế 65 người, hợp đồng trường 49 người.
3.4. Đội ngũ giảng viên:
Tổng số:  341 giảng viên, trong đó:
		- Nam: 233              - Nữ: 108
		- Cơ hữu: 206          - Thỉnh giảng: 135
	Trình độ đào tạo
	Tổng số
	Cơ hữu
	Thỉnh giảng

	Tiến sĩ
	05
	04
	01

	Thạc sĩ
	198
	135
	63

	Đại học
	138
	67
	71

	Tổng số
	431
	206
	135


[bookmark: _Toc530984036][bookmark: _Toc9538937]
4. Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo của trường
Các nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp
	[bookmark: RANGE!A1:F58]TT
	Tên nghề
	Trình độ 
đào tạo
	Số lượng người học

	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	An ninh mạng
	Cao đẳng
	26
	22
	34

	
	
	Trung cấp
	 
	40
	109

	2
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Cao đẳng
	44
	74
	78

	3
	Cắt gọt kim loại
	Cao đẳng
	22
	54
	46

	
	
	Trung cấp
	92
	78
	36

	4
	Công nghệ chế tạo máy
	Cao đẳng
	714
	596
	390

	5
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Cao đẳng
	754
	1129
	1095

	
	
	Trung cấp
	103
	174
	205

	6
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Cao đẳng
	269
	502
	562

	
	
	Trung cấp
	65
	118
	158

	7
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Cao đẳng
	152
	210
	185

	8
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	Cao đẳng
	110
	149
	144

	9
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	Cao đẳng
	347
	330
	262

	
	
	Trung cấp
	100
	83
	59

	10
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	Trung cấp
	54
	119
	166

	11
	Công nghệ may
	Cao đẳng
	354
	285
	224

	12
	Công nghệ may và thời trang
	Trung cấp
	110
	164
	175

	13
	Công nghệ ô tô
	Cao đẳng
	2044
	2702
	2649

	
	
	Trung cấp
	558
	858
	954

	14
	Cơ điện tử
	Cao đẳng
	145
	211
	179

	
	
	Trung cấp
	 
	47
	87

	15
	Cơ khí chế tạo
	Trung cấp
	39
	79
	144

	16
	Điện công nghiệp
	Cao đẳng
	863
	921
	683

	
	
	Trung cấp
	283
	364
	401

	17
	Điện tử công nghiệp
	Cao đẳng
	173
	120
	45

	
	
	Trung cấp
	133
	93
	48

	18
	Kế toán DN
	Cao đẳng
	67
	175
	228

	
	
	Trung cấp
	118
	162
	221

	19
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Cao đẳng
	107
	195
	244

	
	
	Trung cấp
	 
	46
	106

	20
	Kỹ thuật Xây dựng
	Cao đẳng
	 
	68
	87

	
	
	Trung cấp
	 
	24
	57

	21
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	Cao đẳng
	 
	 
	27

	
	
	Trung cấp
	175
	148
	155

	22
	Lập trình máy tính
	Cao đẳng
	290
	304
	241

	
	
	Trung cấp
	71
	147
	222

	23
	Logistic
	Cao đẳng
	 
	 
	23

	
	
	Trung cấp
	 
	 
	32

	24
	Quản trị DN
	Cao đẳng
	116
	188
	196

	
	
	Trung cấp
	126
	217
	205

	25
	Quản trị mạng máy tính
	Cao đẳng
	268
	301
	298

	
	
	Trung cấp
	414
	352
	346

	26
	Tài chính DN
	Trung cấp
	 
	19
	58

	27
	Tiếng Anh
	Cao đẳng
	104
	173
	156

	
	
	Trung cấp
	96
	262
	367

	28
	Tin học ứng dụng
	Cao đẳng
	39
	60
	50

	
	
	Trung cấp
	78
	146
	268

	29
	Thiết kế đồ họa
	Cao đẳng
	 
	71
	151

	
	
	Trung cấp
	 
	92
	208

	30
	Thiết kế trang Web
	Cao đẳng
	157
	96
	73

	
	
	Trung cấp
	31
	71
	118

	31
	Thương mại điện tử
	Cao đẳng
	 
	17
	18

	
	
	Trung cấp
	 
	 
	27

	32
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	Cao đẳng
	115
	273
	301

	
	
	Trung cấp
	 
	130
	167

	TỔNG CỘNG
	9926
	13259
	13768



[bookmark: _Toc530984037][bookmark: _Toc9538938]5.  Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính 
[bookmark: _Toc530984038][bookmark: _Toc9538939]5.1 Diện tích đất
[bookmark: _Toc9538941]5.1. Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất : 50.646,6 m2,  trong đó:
+ Diện tích xây dựng: 26.623 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: 24.023,6 m2
Các hạng mục và công trình :
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đã xây dựng
	Đang xây dựng
	Địa điểm

	1
	Khu hiệu bộ
	2.751,32
	
	Trụ sở chính

	2
	Phòng học lý thuyết
	6.756,1
	
	Trụ sở chính

	3
	Xưởng thực hành
	11.989
	
	Trụ sở chính

	4
	Khu phục vụ
	
	
	

	4.1
	Thư viện 
	1.296
	
	Trụ sở chính

	4.2
	Ký túc xá
	1.905
	
	Trụ sở chính

	4.3
	Nhà ăn 
	675,24
	
	Trụ sở chính

	4.4
	Trạm y tế 
	20,25
	
	Trụ sở chính

	4.5
	Khu thể thao
	8.700
	
	Trụ sở chính

	5
	Tòa nhà Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn KONE 
	900
	
	Trụ sở chính



5.3. Tổng số đầu sách  trong thư viện của trường: 4.432 đầu sách
Tổng đầu sách thuộc nghề đào tạo của trường: 250 đầu sách
5.4. Tổng số máy tính của trường: 1371 máy 
Dùng cho văn phòng: 224 máy
Dùng cho học sinh học tập: 1147 máy
5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:
Năm 2016:   98.122.442.068 VNĐ
Năm 2017: 130.047.874.000 VNĐ
Năm 2018: 173.240.526.000 VNĐ 
5.6. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm trở lại đây:
											Đvt: đồng
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	1. Nguồn thu
	98.531.454.335
	132.263.560.966
	179.060.793.475

	NSNN cấp
	56.372.829.000
	66.506.843.000
	82.066.000.000

	Thu học phí
	33.877.693.450
	54.051.272.340
	84.626.600.472

	Nguồn khác + dịch vụ
	8.280.931.885
	11.705.445.626
	12.368.193.003



II. THÔNG TIN VỀ KHOA
[bookmark: _Toc9538942]1. Thông tin khái quát về Khoa Cơ khí
Tên khoa: KHOA CƠ KHÍ
Địa chỉ khoa: KHOA CƠ KHÍ, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 
Số Fax: 	Email: 
Khoa Cơ khí được thành lập theo quyết định số /QĐ-...  ngày 01 tháng   năm 20 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng LTT, chức năng nhiệm vụ của các khoa, tổ bộ môn theo quyết định số 306/QĐ-LTT ngày 11 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng LTT.
- Tổng số Giảng viên của Khoa gồm 25 giảng viên, trong đó ... GV có trình độ thạc sĩ, ...  GV đang học cao học, ... GV có chứng chỉ tin học IC3, ... GV được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại nước ngoài (Hàn Quốc, Malaysia, Australia).
- Nhiệm vụ của Khoa được phân công giảng dạy cho các bậc, hệ chuyên ngành cơ khí và các bậc, hệ đào tạo liên quan đến cơ khí thuộc ngành đào tạo ở lĩnh vực khác.
*Cơ cấu tổ chức và nhân sự 
+ Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo khoa 
Đoàn khoa
Giảng viên khoa 
HSSV các nghề đào tạo thuộc khoa quản lý












+ Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt Khoa CK
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1
	Chung Trần Thế Vinh
	1982
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	2
	Trần Đình Khải
	1972
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa


+ Cán bộ, giảng viên Khoa CK

	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	

	Đại học
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	

	Trung cấp
	
	
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	

	Tổng số
	
	
	



[bookmark: _Toc9538943]2. Thông tin về chương trình đào tạo
Chương trình dạy nghề CNCTM trình độ Cao đẳng nghề của trường được ban hành theo quyết định số .../QĐ – LTT ngày ... tháng ... năm 20...
Đến tháng ....năm 20... được bổ sung,  điều chỉnh và được ban hành theo quyết định số .../QĐ-LTT ngày ... tháng 01 năm 20...
[bookmark: _Toc355938209]Danh mục các môn học, mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:
	Mã MH
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập(giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	
	HK1
	18
	
	
	
	

	
	Các môn học bắt buộc
	18
	
	
	
	

	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng và an ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	
	
	

	KT101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	
	
	

	CK100
	Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	
	
	

	CK103
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	
	
	
	

	CK101
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK150
	Thực tập nguội
	2(0,2,1)
	
	
	
	

	CK104
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	
	Các môn học tự chọn
	0
	
	
	
	

	
	HK2
	23
	
	
	
	

	
	Các môn học bắt buộc
	23
	
	
	
	

	CNTT101
	Tin học
	4(3,1,4)
	
	
	
	

	KHCB105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	
	
	

	LLCT104
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	
	
	

	KHCB101
	Tiếng anh 1
	3(1,2,3)
	
	
	
	

	CK108
	Cơ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	
	
	

	CK102
	Dung sai – Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK151
	Thực tập Hàn
	2(0,2,1)
	
	
	
	

	CK161
	Thực tập Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	
	
	
	

	
	Các môn học tự chọn
	0
	
	
	
	

	
	HK3
	24
	
	
	
	

	
	Các môn học bắt buộc
	20
	
	
	
	

	KHCB102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	
	
	

	CK121
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	
	
	

	CK128
	Lập trình CNC
	3(3,0,6)
	
	
	
	

	CK159
	Thực tập Tiện nâng cao
	3(0,3,2)
	
	
	
	

	CK162
	Thực tập Phay cơ bản
	3(0,3,2)
	
	
	
	

	CK125
	Công nghệ Chế tạo máy
	4(4,0,8)
	
	
	
	

	
	Các môn học tự chọn
	4
	
	
	
	

	CK131
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK126
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK123
	Kỹ thuật thủy lực – khí nén
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	DDT195
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK136
	Kỹ thuật chế tạo
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK130
	Đổ gá
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	
	HK4
	19
	
	
	
	

	
	Các môn học bắt buộc
	15
	
	
	
	

	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	KHCB103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	
	
	

	CK122
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK107
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK155
	Thực tập CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	
	
	
	

	CK127
	Đồ án Nguyên lý – chi tiết máy
	1(0,1,0)
	
	
	
	

	CK133
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,1,0)
	
	
	
	

	CK160
	Thực tập Phay nâng cao
	3(0,3,2)
	
	
	
	

	
	Các môn học tự chọn 1
	2
	
	
	
	

	CK157
	Thực tập CNC nâng cao
	2(0,2,1)
	
	
	
	

	CK165
	Thực tập CNC sửa máy công cụ
	2(0,2,1)
	
	
	
	

	
	Các môn học tự chọn 2
	2
	
	
	
	

	CK132
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK164
	Quá trình thiết kế kỹ thuật
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK135
	Hệ thống FMS và CIM
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	CK134
	Thiết kế CAD nâng cao
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	
	HK5
	6
	
	
	
	

	CK156
	Thực tập Tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	90
	
	
	
	



[bookmark: _Toc9538944]PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CMT (CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY) TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
[bookmark: _Toc9538945]1. Tổng quan chung
[bookmark: _Toc9538946]1.1. Căn cứ tự đánh giá
- Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ lao động thương binh và xã hội Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 “Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp”;
- Công văn số 454/TCDN-KĐCL ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp về việc Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2019
- Căn cứ kế hoạch số 269/KH-LTT-KT&ĐBCL  ngày 27 tháng 03 năm 2020 của nhà trường về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2020;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của khoa Cơ khí.
[bookmark: _Toc9538947]1.2.Mục đích tự đánh giá
Qua quá trình tự đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình CNCTM (Công nghệ chế tạo máy) của khoa Cơ khí thông qua việc đối chiếu, so sánh với các yêu cầu của bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do hội đồng tự đánh giá trường yêu cầu, khoa Cơ khí thu thập các minh chứng và đánh giá lại toàn bộ các họat động dạy và học đối với nghề CNCTM, từ đó xác định được điểm mạnh cần phát huy, các điểm tồn tại cần phải khắc phục nhằm cải tiến nâng cao chất lượng chương trình dạy nghề của khoa Cơ khí từ đó rút kết được các kinh nghiệm xây dựng các nghề khác của khoa xứng tầm khu vực và quốc tế.
[bookmark: _Toc9538948]1.3. Yêu cầu tự đánh giá
- Đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực trong quá trình tự đánh giá.
- Các thông tin, phân tích đánh giá  rõ ràng, cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của khoa Cơ khí. 
- Các nội dung đánh giá có dẫn minh chứng phù hợp để chứng minh.
- Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả các thành viên trong Khoa và các Phòng/Khoa khác trong trường.
[bookmark: _Toc9538949]1.4. Phương pháp tự đánh giá
Căn cứ hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do hội đồng tự đánh giá trường yêu cầu và các gợi ‎minh chứng, các cá nhân được phân công phụ trách các tiêu chí rà soát lại các hoạt động của Khoa đã đáp ứng được những chỉ số, tiêu chuẩn thuộc các tiêu chí trên cơ sở các minh chứng để đánh giá mức độ đạt hay chưa đạt của từng chỉ số, tiêu chuẩn và tiêu chí. Khi đánh giá xong, các cá nhân tổng hợp kết quả và làm căn cứ để xếp cấp độ.
[bookmark: _Toc9538950]1.5. Các bước tiến hành tự đánh giá
	- Khoa CK kết hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch tự đánh giá theo kế hoạch nhà trường
	- Triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên
	- Tiến hành thu thập minh chứng
	- Viết dự thảo tự đánh giá
	- Họp Hội đồng để hoàn thiện dự thảo tự đánh giá
	- Gửi Hội đồng kiểm định nhà trường
	- Bổ sung minh chứng khi có yêu cầu
[bookmark: _Toc9538951]2. Tự đánh giá
[bookmark: _Toc9538952]2.1 Tổng hợp kết quả tự đánh giá

	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của khoa về chương trình đào tạo

	
	
ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

	100
	

	I
	Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	2
	

	2
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
	2
	

	3
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
	[bookmark: _Toc531680698]2
	

	II
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo 
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
	2
	

	2
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
	2
	

	3
	Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Cơ khí, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	2
	

	4
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	2
	

	5
	Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	2
	

	6
	Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
	2
	

	7
	Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	2
	

	III
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	2
	

	2
	Tiêu chuẩn 2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	2
	

	3
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
	2
	

	4
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
	2
	

	5
	Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
	2
	

	6
	Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
	2
	

	7
	Tiêu chuẩn 7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	2
	

	8
	Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	[bookmark: _Toc531680699]2
	

	IV
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	2
	

	2
	Tiêu chuẩn 2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	[bookmark: _Toc531680700]2
	

	3
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	2
	

	4
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	2
	

	5
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	2
	

	6
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	2
	

	7
	Tiêu chuẩn 7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
	2
	

	8
	Tiêu chuẩn 8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	[bookmark: _Toc531680701]2
	

	9
	Tiêu chuẩn 9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	2
	

	10
	Tiêu chuẩn 10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	2
	

	11
	Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	2
	

	12
	Tiêu chuẩn 12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	2
	

	V
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện 
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
	2
	

	2
	Tiêu chuẩn 2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	2
	

	3
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
	2
	

	4
	Tiêu chuẩn 4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	2
	

	5
	Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
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	Tiêu chuẩn 8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
	2
	

	VI
	Tiêu chí 6 - Dịch vụ cho người học 
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	2
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	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	2
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	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	2
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	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
	2
	

	VII
	Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	2
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	Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	2
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	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
	2
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	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
	2
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	Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
	2
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	Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
	2
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	Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	2
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	Tiêu chuẩn 8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	2
	



[bookmark: _Toc9538953]2.2 Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính 
Đánh giá tổng quát tiêu chí 1: 
Mở đầu: Hàng năm nhà trường đều xây dựng mục tiêu của nhà trường dựa trên nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, mục tiêu của CTĐT được thể hiện đầy đủ trong và hàng năm đều được rà soát, điều chỉnh, góp ý của giảng viên, doanh nghiệp và Sở LĐTBXH. Hàng năm nhà trường giao nhiệm vụ cho khoa thực hiện CTĐT và xác định mức chi vật tư thực tập của sinh viên để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.
* Những điểm mạnh: Mục tiêu của trường được xác định rõ ràng, theo từng giai đoạn phát triển, từng năm học, từng ngành nghề đào tạo với nhiều loại hình đa dạng phù hợp định hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, được công bố công khai bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin, tài liệu giới thiệu về trường và trên Website của trường…
Trường có kế hoạch chiến lược phát triển căn cứ định hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Với khả năng thu hút đông đảo người học, các ngành nghề đào tạo của trường đã đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. 
Hằng năm vào đầu năm học trường có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các khoa phòng phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; Các đơn vị phụ trách chương trình đào tạo đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Trường có các văn bản quy định của cơ quan quản lý tài chính cấp trên về việc lập dự toán kinh phí hàng năm, định mức cấp ngân sách cho trường theo số lượng học sinh thuộc diện thành phố cấp kinh phí.
 	Trường đã ban hành được các văn bản quy định về việc lập dự toán hàng năm cho từng đơn vị và cho từng hoạt động của trường hàng năm, xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tốt việc thu-chi tài chính của trường, công khai tài chính hàng năm.
* Những tồn tại: Do công nghệ phát triển nhanh nên mục tiêu chương trình đào tạo đôi khi lạc hậu so với nhu cầu của doanh nghiệp
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí. Hàng năm khoa sẽ xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung mục tiêu cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 1
	6

	Tiêu chuẩn 1
	2

	Tiêu chuẩn 2
	2

	Tiêu chuẩn 3
	2


Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hàng năm nhà trường đều khảo sát doanh nghiệp để đánh giá mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo đúng quy định. (MC 1.1.01-Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 1.1.02-Chương trình đào tào nghề CNCTM; MC 1.1.03- Khảo sát thu thập ý kiến về chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động năm 2016, 2017, 2018; MC 1.1.04 -Báo cáo sử dụng kết quả thu thập ý kiến về chương trình đào tạo)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 1.2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định: Hằng năm vào đầu năm học trường có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các khoa phòng phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; Các đơn vị phụ trách chương trình đào tạo đều có kế hoạch và triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. (MC 1.2.01-Quyết định … /QĐ-  ngày 11/02/2014 về phê duyệt Điều lệ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng; MC 1.2.02-Quyết định về chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa; MC 1.2.03- Báo cáo kết quả việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của khoa; MC 1.2.04- Báo cáo tổng kết hàng năm của trường về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa; MC 1.2.05-Quyết định khen thưởng của các phòng khoa hàng năm)
	Điểm tự đánh giá: 02 điểm 
Tiêu chuẩn 1.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định: Trường đã ban hành được các văn bản quy định về việc lập dự toán hàng năm cho từng đơn vị và cho từng hoạt động của trường hàng năm, xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tốt việc thu - chi tài chính của trường, công khai tài chính hàng năm và xác định mức chi vật tư thực tập của sinh viên để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo. (MC 1.3.01-Báo cáo xuất, nhập kho NVL; 1.3.02-Dự trù kinh phí NVL)
	Điểm tự đánh giá: 02 điểm 
Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2: 
Mở đầu: Đăng ký tuyển sinh của khoa đúng quy định và vượt chỉ tiêu hàng năm. Kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định, phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Cơ khí, công nghệ truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Hàng năm khoa phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
* Những điểm mạnh: 
  	- Hàng năm khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo theo đúng yêu cầu nội dung và đảm bảo tiến độ đào tạo cho từng khóa học, theo học kỳ và năm học. 
- Khoa luôn thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách áp dụng các phương pháp dạy học tích cực hóa người học, làm đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác với doanh nghiệp vào quá trình đào tạo.
- Khoa thực hiện đúng quy định về thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp, quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của người học nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có ngân hàng đề thi nghề CNCTM
* Những tồn tại: Chưa thực hiện được đào tạo liên thông cho nghề CNCTM (Công nghệ chế tạo máy)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí. Tiếp tục triển khai tuyển sinh đào tạo liên thông cho nghề CNCTM với nhiều hình thức đa dạng hơn
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Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định: Khoa thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ LĐTB&XH đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.  Kết quả tuyển sinh các năm đều đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch đã đề ra. (MC 2.1.01-Tờ trình tuyển sinh hàng năm; MC 1.2.02-Quyết định 377/QĐ-UBND 29/6/2012 về phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020; MC 2.1.03-Hồ sơ tuyển sinh hàng năm ; MC 2.1.04-Kế hoạch tuyển sinh hàng năm;MC 2.1.05- Thông báo tuyển sinh hàng năm;MC 2.1.06-Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh hàng năm; MC 2.1.07-Quyết định thành lập ban thư ký tuyển sinh hàng năm; MC 2.1.08-Biên bản họp hội đồng tuyển sinh hàng năm; MC 2.1.09- Hồ sơ đăng ký học nghề; MC 2.1.10-Kế hoạch đi tư vấn học nghề các trường hàng năm; MC 2.1.11-Biên bản họp xét kết quả tuyển sinh hàng năm)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định: Hàng năm khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo theo đúng yêu cầu nội dung và đảm bảo tiến độ đào tạo cho từng khóa học, theo học kỳ và năm học. (MC 2.2.01-Tiến độ đào tạo nghề CNCTM;MC 2.2.02-Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM;MC 2.2.03-Kế hoạch giáo viên các khóa; MC 2.2.04-Sổ lên lớp; MC 2.2.05-Giáo án; MC 2.2.06- Sổ tay giảng viên; MC 2.2.07- Báo cáo thanh tra đào tạo)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Cơ khí, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Mô tả, phân tích, nhận định:  Khoa đã thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của các đối tượng học nghề. Luôn thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách áp dụng các phương pháp dạy học tích cực hóa người học, làm đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác và huy động doanh nghiệp vào quá trình đào tạo, hợp tác đào tạo quốc tế với Đại học..... (Hàn Quốc, Mỹ...), học viên được kiểm tra thường xuyên, các lần kiểm tra đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn dạy nghề của Hàn Quốc, 100% SV thực tập trên hệ thống máy tính có cấu hình cao hằng năm đều thực hiện lấy ý kiến đánh giá của các đối tượng HSSV, GV và doanh nghiệp về chương trình đào tạo nhằm tổng kết, đánh giá và hoàn thiện, lựa chọn các biện pháp trên nâng cao hiệu quả dạy và học để phổ biến áp dụng trong thực tế, có áp dụng phần mềm quản lý đào tạo và quản lý điểm số. (MC 2.2.01-Tiến độ đào tạo nghề CNCTM;MC 2.2.02-Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM;MC 2.2.03-Kế hoạch giáo viên các khóa; MC 2.2.04-Sổ lên lớp; MC 2.2.05-Giáo án; MC 2.2.06- Sổ tay giảng viên; MC 2.2.07- Báo cáo thanh tra đào tạo; MC 2.3.01- Phần mềm quản lý điểm; MC 2.3.02- Phần mềm mô phỏng thực hành nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hàng năm khoa phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo (MC 2.4.01-Biên bản ghi nhớ hợp tác; MC 2.4.02-Kế hoạch thực tập tốt nghiệp;MC 2.4.03-Hình ảnh đi thực tập tại doanh nghiệp;MC 2.4.04-Báo cáo thực tập tốt nghiệp; MC 2.4.05-Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; MC 2.4.06- Danh sách sinh viên thực tập tại doanh nghiệp;MC 2.4.07-Danh sách sinh viên đã tốt nghiệp)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định: Khoa đã thực hiện đúng quy định về thi kết thúc môn học, xét tốt nghiệp, quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của người học nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và  Xã hội. Có ngân hàng đề thi và phần mềm quản lý đào tạo để lưu giữ kết quả học tập và quản lý công tác đào tạo.(MC 2.5.01 Quyết định 628/QĐ-CĐNCT ngày 31/12/2013 về ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp áp dụng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng; MC 2.5.02- Kế hoạch kiểm tra hết môn của Khoa Cơ khí; MC 2.5.03  Hồ sơ thi tốt nghiệp các khóa  từ  năm 2017 đến 2019; MC 2.5.04 Ngân hàng đề thi tốt nghiệp, Ngân hàng đề thi kết thúc mô-đun, môn học của nghề CNCTM;(MC 2.5.05-Kế hoạch xét tốt nghiệp của Khoa Cơ khí;)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Mô tả, phân tích, nhận định: Khoa luôn thực hiện có hiệu quả việc giám sát, đánh giá kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo theo quy định. Trên cơ sở kiểm tra toàn diện về chuyên môn và các hoạt động đào tạo của Khoa, Trưởng khoa và các Tổ chuyên môn kịp thời điều chỉnh phương pháp, tiến độ và  MC 2.6.01 Quyết định thành lập các Tổ dự giờ, kiểm tra chuyên môn; MC 2.6.02 Kế hoạch hoạt động của kiểm tra chuyên môn hàng năm; MC 2.6.03 Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên môn toàn diện hàng năm)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: 
Việc liên thông dọc giữa Trung cấp với Cao đẳng đã rút ngắn thời gian đào tạo chỉ còn 1,5 năm nhờ sử dụng các môn học đã học ở bậc học thấp hơn cho khối kiến thức đại cương và chuyên nghiệp. Năm 2017 trường tổ chức biên soạn chuyển đổi chương trình đào tạo liên thông cao đẳng theo giáo dục nghề nghiệp (2.16.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông cao đẳng; 2.5.01 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng). Trường tổ chức thực hiện đào tạo liên thông cao đẳng theo Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy của trường năm 2017 (2.6.01 - Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; 2.12.03 - Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KT&ĐBCL ngày 09/10/2019 về Quy định tổ chức thi đối với hệ đào tạo chính quy).
Căn cứ vào các ngành đã cấp phép đào tạo, hằng năm Khoa tổ chức thực hiện đào tạo chỉ tiêu liên thông chính quy trong chỉ tiêu chung do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (1.2.09 - Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, (2.16.04 - Thông báo tuyển sinh liên thôngngành CNCTM  tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM; 2.5.01 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; 2.16.05 - Thời khóa biểu đào tạo liên thông).
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3: 
Mở đầu: Đội ngũ giảng viên của khoa có đầy đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm hoàn thành tốt công tác giảng dạy, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu chất lượng do nhà trường quy định.
* Những điểm mạnh: 
Đội ngũ giảng viên của khoa đảm bảo đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu giảng dạy của khoa trong đó 100% GV đạt chuẩn về dạy lý thuyết và 87.5% đạt chuẩn về dạy thực hành.

* Những tồn tại: Còn một số giảng viên chưa đạt kỹ năng nghề quốc gia theo quy đinh.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.
Xây dựng kế hoạch tham gia thi kỹ năng nghề quốc gia, tiếp tục bồi dưỡng về ngoại ngữ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên. Đồng thời khuyến khích giảng viên tự học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường và xã hội.
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Tiêu chuẩn 3.1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hàng năm Khoa đều Đăng kýcho giảng viên tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng do Tổng cục GDNN tổ chức. Như vậy, đến nay tất cả giảng viên dạy lý thuyết và thực hành ở hệ: Sơ cấp, trung cấp và cao đẳng đều đảm bảo đạt chuẩn trở lên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm theo quy định. (MC 3.1.01-Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề CNCTM; MC 3.1.02-Hồ sơ quản lý nhà giáo)
		Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 3.2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Tất cả GV trong khoa luôn nghiêm túc giờ giấc lên lớp theo quy định, thực hiện đúng với thời khóa biểu do khoa kết hợp với phòng Đào tạo lên kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đào tạo đã đề ra. Đảm bảo các tiết giảng đạt chất lượng. (MC 3.2.01-Danh sách nhà giáo; MC 3.1.02-Hồ sơ quản lý nhà giáo; MC 3.2.02-Bản đăng ký thi đua đầu năm của Khoa;MC 3.2.03-Biên bản họp bình xét thi đua của Khoa ;MC 3.2.04- Bản tổng hợp phân loại, đánh giá giảng viên hàng năm)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 3.3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định: Tỷ lệ quy đổi học sinh/ giáo viên trong khoa là: 18.75 HSSV/GV (150SV/8GV) Cho thấy tỉ lệ giáo viên tương đối đảm bảo được tiêu chuẩn đề ra. Tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học là 05/8 cao hơn so với quy định (MC 3.1.01-Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề; MC 2.2.02-Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM; MC 3.3.01-Kế hoạch phân công giảng viên cho toàn khóa của chương trình CNTT (CNCTM);MC 3.3.02-Danh sách sinh viên từng lớp nghề CNCTM; MC 3.3.03- Bảng thống kê giờ giảng của nhà giáo hàng năm; MC 3.3.04- Bảng thanh toán lương, thanh toán tiền vượt giờ; MC 3.3.05-Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khác của nhà giáo theo học kỳ, năm học; MC 3.3.06- Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 3.4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
Mô tả, phân tích, nhận định: Ngoài việc thực hiện công tác giảng dạy, đa số GV đã tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, tự làm các mô hình tham gia hội thi thiết bị tự làm các cấp, các hội thi nhà giáo dạy giỏi. (MC 3.4.01- Danh sách nhà giáo cơ hữu dạy chuyên môn nghề; MC 3.4.02- Danh sách giáo viên đăng kí nghiên cứu khoa học; MC 3.4.03-Bản thiết minh đề tài nghiên cứu khoa học; MC 3.4.04-Danh sách giáo viên tham gia hội thi thiết bị dạy nghề cấp thành phố; MC 3.4.05-Danh sách giáo viên tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi; MC 3.4.06-Hồ sơ bài giảng giáo viên tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi;MC 3.4.07-Quyết định công nhận giáo viên dạy nghề giỏi)
Điểm tự đánh giá: 0 điểm
Tiêu chuẩn 3.5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hàng năm nhà trường cử đội ngũ giảng viên tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng do Tổng cục GDNN tổ chức. Như vậy, đến nay tất cả giảng viên dạy lý thuyết và thực hành ở hệ: Sơ cấp, trung cấp và cao đẳng đều đảm bảo đạt chuẩn trở lên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm theo quy định. (MC 3.5.01-Bản đăng ký học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên khoaCNTT;MC 3.5.02-Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng) (MC 3.5.03-Quyết định đào tạo, bồi dưỡng)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 3.6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hàng năm nhà trường có giới thiệu cho GV đi thâm nhập thực tế tại các xí nghiệp, công ty và thông qua các đợt hướng dẫn thực tập học sinh cũng là dịp GV tham quan thực tế và tiếp cận công nghệ mới, bổ sung kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu giảng dạy. (MC 3.1.01-Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề; MC 3.6.01-Kế hoạch giáo viên đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp; MC 3.6.02-Giấy giới thiệu giáo viên đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp;MC 3.6.03-Báo cáo về việc giảng viên đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp; MC 2.4.01-Biên bản ghi nhớ hợp tác)

Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 3.7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Do nhà trường bổ nhiệm cán bộ quản lý đúng theo quy định nên cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. (MC 3.7.01-Danh sách trích ngang về trình độ của cán bộ quản lý và nhân viên Khoa CK)
[bookmark: _GoBack]Tính đến thời điểm hiện tại khoa Cơ khí có 05 cán bộ quản lý và 01 nhân viên trực tiếp tổ chức, thực hiện chương trình đào tạo được kiểm định, cụ thể: 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa, 02 trưởng bộ môn, 01 phụ trách bộ môn và 01 nhân viên, 100% cán bộ quản lý và nhân viên của khoa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (04 trình độ thạc sỹ, 02 trình độ đại học)), trình độ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn theo quy định và đã qua các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn .... (3.13.01 - Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ CBQL và nhân viên của khoa).
Trưởng khoa được Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định bổ nhiệm đảm bảo yêu cầu theo đúng Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường số 306/QĐ-LTT-TC ngày 11/14/2020.
Hàng năm, khoa thực hiện công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và mức độ tín nhiệm của đội ngũ giảng viên, nhân viên đối với cán bộ quản lý tại khoa và gửi hồ sơ về phòng TC-HC-TH theo đúng kế hoạch và tiến độ của Nhà Trường. (3.1.06 - Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN; 3.1.07 - Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng; 3.13.02 - Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý tại đơn vị). 
Đội ngũ cán bộ quản lý của Khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; có kinh nghiệm, năng động trong công tác, thực hiện quyền hạn và lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị và quy chế làm việc của trường (1.1.05 - Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường; 1.3.05 - Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
Trước cuộc họp giao ban hàng tháng, khoa có lập báo cáo thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị gửi phòng TC-HC-TH tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện trong tháng và kế hoạch công tác tháng sau (3.13.03 – Báo cáo công tác tháng). Bên cạnh đó, để đảm bảo công việc hiệu quả và phát huy khả năng trong mọi lĩnh vực, Khoa thực hiện công tác tổng kết học kỳ, năm học và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ và năm học mới. (1.1.07 – Báo cáo tổng kết học kỳ, năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học)
Hàng năm, theo kế hoạch của Trường, khoa đã thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức theo quy định, để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao (3.13.04 – Kế hoạch đánh giá, phân loại viên chức hàng năm; 3.13.05 – Bảng kết quả đánh giá, xếp loại viên chức khoa). Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, khoa thực hiện đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc hàng quý đối với viên chức cho từng đối tượng (Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên) dựa trên khung tiêu chuẩn quy định của ngành và của Trường (3.13.06 – Báo cáo tự đánh giá kết quả công tác của cá nhân, kỳ đánh giá; 3.13.07 – Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên hàng quý)
Cán bộ quản lý của khoa luôn thực hiện đúng quyền hạn trong điều hành công việc được giao. Đồng thời, các cán bộ quản lý thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của giảng viên, nhân viên trong đơn vị, kịp thời báo cáo, giải quyết các nhu cầu của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong khoa.

	Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 3.8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Cuối năm khoa đều tổ chức nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm và đều hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao. (MC 3.7.01-Danh sách trích ngang về trình độ của cán bộ quản lý và nhân viên Khoa CK)
Khoa Cơ khí được thành lập và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường (Quyết định số 306/QĐ-LTT-TC ngày 11/4/2020 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường). Chức năng, nhiệm vụ của khoa được mô tả trong Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường (....Quyết định số ....ngày......... Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường) 
 Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, điều hành giảng viên, nhân viên trong khoa cùng phối hợp thực hiện để hoàn thành  tốt nhiệm vụ theo đúng quy chế làm việc và Nội quy cơ quan (1.3.05 - Quyết định số 856/QĐ-LTT-TC ngày 17/8/2020 về ban hành quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM và Quyết định số 855 ngày 17/8/2020 về ban hành Nội quy cơ quan). Cán bộ quản lý và giảng viên, nhân viên thực hiện đánh giá viên chức, đánh giá chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. (…Phiếu đánh giá viên chức; phiếu đánh giá chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; phiếu đánh giá hiệu quả công việc).
CB-GV-NV có trách nhiệm kê khai đầy đủ thông tin về bản thân, nộp văn bằng chứng chỉ về trường qua đó phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp chịu trách nhiệm thống kê đầy đủ, theo từng nhóm đối tượng cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, để thực hiện việc cập nhật, truy xuất dữ liệu cá nhân phục vụ cho công tác tổ chức như nâng lương, xét phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp chức vụ, kết quả đánh giá viên chức, xét tặng danh hiệu thi đua, quy hoạch, luân chuyển ...(Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức). Hồ sơ cá nhân được lưu trữ tại phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp giúp công tác tra cứu được thuận tiện, khoa học, chính xác (Hồ sơ lưu trữ cá nhân).
Hàng tháng, căn cứ kết quả làm việc và việc chấp hành nội quy Nhà trường, khoa tổ chức họp xét thi đua, gửi kết quả bình xét thi đua (3.4.03 - Danh sách thi đua hàng tháng) về bộ phận thi đua tổng hợp, báo cáo thường trực Hội đồng thi đua để bình xét thi đua hàng tháng cho CB,GV,NV của khoa (3.4.04 - Biên bản họp xét thi đua hàng tháng). Kết quả thi đua hàng năm, tỷ lệ CB,GV,NV đạt lao động tiên tiến chiếm trên 97% (…Biên bản họp xét thi đua năm học 2019-2020, 2017-2018, 2018-2019).
Việc đánh giá, phân loại viên chức có tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng trên cơ sở các văn bản hướng dẫn cụ thể. Quy định về đánh giá, quy trình đánh giá, thời hạn thực hiện đều được hướng dẫn cụ thể, có xây dựng biểu mẫu thực hiện (...Kế hoạch đánh giá, phân loại CC-VC-NLĐ). Quy trình tổ chức đánh giá chặt chẽ, khoa học; đơn vị họp nhận xét  đánh giá cho các thành viên trong khoa theo từng tiêu chí cụ thể, giúp Trường có cơ sở đánh giá đúng thực lực của mỗi cá nhân (...Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2019-2020). Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019-2020, 100% CC-VC-NLĐ được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 41% CC-VC-NLĐ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 56%  CC-VC-NLĐ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 3%  CC-VC-NLĐ xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”.
 Qua kết quả thi đua và đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019-2020 cho thấy đội ngũ CB-GV-NV khoa luôn nỗ lực rèn luyện bản thân, không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Khoa và của Nhà trường. (3.2.05 – Báo cáo tổng kết phân loại CB, VC, NLĐ).

Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4: 
Mở đầu: 
* Những điểm mạnh: Chương trình đào tạo của Khoa có mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ các kiến thức và kỹ năng, thái độ tác phong của từng trình độ đào tạo, có phương thức đánh giá hợp lý, đáp ứng yêu cầu của người học và của người sử dụng lao động.
* Những tồn tại: Không
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí. Trong thời gian đến trường tiếp tục tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo, về các nhu cầu của doanh nghiệp và trao đổi kinh nghiệm cũng như cập nhật các công nghệ kỹ thuật mới. 
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Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trước đây, khoa thực hiện đào tạo theo chương trình khung của tổng cục GDNN. Riêng chương trình đào tạo hiện nay của khoa được biên soạn và thẩm định theo đúng quy định tại thông thư 03/2017/TT – BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động thương binh xã hội. (MC 4.1.01-Quyết định thành lập Ban chủ nghiệm, Tổ biên soạn chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 4.1.02-Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 4.1.03-Biên bản thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM ; MC 4.1.04-Báo cáo Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 1.1.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Khi xây dựng chương trình đào tạo và chương trình chi tiết đều được giảng viên trong khoa tham gia xây dựng, có sự tham gia của giảng viên các trường và cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp. (MC 4.1.01-Quyết định thành lập Ban chủ nghiệm, Tổ biên soạn chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 4.1.02-Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 4.1.03-Biên bản thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Chương trình đào tạo của khoa xây dựng đều có mục tiêu đào tạo của nghề thể hiện rõ mức độ hiểu biết về kiến thức; kỹ năng; năng lực tự chủ và trách nhiệm  từng trình độ theo đúng quy định. (MC 1.1.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 1.1.02-Chương trình đào tạo nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Chương trình đào tạo nghề CNCTM thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp. (MC 1.1.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 1.1.02-Chương trình đào tạo nghề CNCTM)
	Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Chương trình đào tạo nghề CNCTM thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. (MC 1.1.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 1.1.02-Chương trình đào tạo nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Chương trình đào tạo của khoa xây dựng đều có phương pháp; hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học; từng nghề và từng trình độ theo đúng quy định (MC 1.1.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 1.1.02-Chương trình đào tạo nghề CNCTM)
	Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Khi được phân công biên soạn điều chỉnh chương trình, khoa đã tham khảo các chương trình tương ứng của các trường dạy nghề trong và ngoài nước để biên soạn nhằm cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo, hoàn chỉnh chương trình nghề phù hợp với thực tế đào tạo của đơn vị mình
	Thông qua mối quan hệ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động, nhất là các đơn vị tiếp nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp, khoa tiếp thu nhận xét đánh giá về chương trình đào tạo cũng như trình độ tay nghề của HSSV ra trường. Đồng thời sau mỗi khóa học, khoa khảo sát ý kiến của HSSV ra trường để điều chỉnh chương trình phù hợp với thực tế sản xuất (MC 1.1.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM ; MC 1.1.02-Chương trình đào tạo nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo khoa thiết kế theo hướng liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục nghề nghiệp theo quy định. (MC 1.1.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM ; MC 1.1.02-Chương trình đào tạo nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hiện nay, khoa có đủ 100% giáo trình cho các mô đun, môn học của chương trình đào tạo của khoa. (MC 1.1.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM ; MC 1.1.02-Chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 4.9.01-Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề  CNTT; MC 4.9.02-Bộ giáo trình nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Khoa tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy theo đúng quy định, phân công cho giảng viên có nhiều kinh nghiệm chuyên môn và nhất là những người trực tiếp tham gia giảng dạy biên soạn, tổ chức lấy ý kiến phản biện từ phía giảng viên chuyên môn bên trong và ngoài khoa, thẩm định nghiệm thu tại khoa. Trường thành lập hội đồng thẩm định xét duyệt và cuối cùng trình hiệu trưởng ra quyết định ban hành (4.9.01-Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề  CNCTM; MC 4.9.02-Bộ giáo trình nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Khoa đã thực hiện việc soạn thảo giáo trình cụ thể hóa được các yêu cầu về nội dung kiến thức kỹ năng của từng mô đun, môn học cần đạt trong chương trình đào tạo. (MC 1.1.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM ; MC 1.1.02-Chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 4.9.01-Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề  CNTT; MC 4.9.02-Bộ giáo trình nghề CNCTM; MC 4.11.01-Biên bản thẩm định giáo trình nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hằng năm khoa đều thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về tài liệu giảng dạy và mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo (MC 1.1.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 1.1.02-Chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 4.9.01-Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề CNCTM; MC 4.9.02-Bộ giáo trình nghề CNCTM; MC 4.11.01-Biên bản thẩm định giáo trình nghề CNCTM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5: 
Mở đầu: 
* Những điểm mạnh: Các công trình bảo đảm quy chuẩn xây dựng và các yêu cầu về ngăn cách giữa khu lý thuyết và thực hành, vệ sinh, kiến trúc, chiếu sáng, thông gió, quy hoạch nội bộ thuận tiện cho vận chuyển, lắp đặt, vận hành thiết bị. Các công trình được thực hiện đúng công năng và được bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo hoạt động bình thường.
* Những tồn tại: Không
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí. Khoa bố trí trang thiết bị máy móc theo hướng chuyên môn hóa và yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo nhằm dễ dàng trong quản lý, bảo dưỡng, giảng dạy. 
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Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hiện tại hệ thống xưởng thực hành của khoa gồm có những phòng như sau: Xưởng thực hành Tiện, Phay, Hàn, Nguội, CNC.. ; Phòng thực hành tin học cơ bản, lập trình CNC..;
	Hệ thống các phòng học lý thuyết và các xưởng thực hành được bố trí riêng biệt, đảm bảo ngăn cách, vệ sinh, kiến trúc, chiếu sáng, thông gió, quy hoạch nội bộ thuận tiện cho vận chuyển, lắp đặt, vận hành thiết bị thể hiện qua hồ sơ thiết kế các công trình của nhà trường. Các xưởng thực hành đều có bố trí đèn, quạt đảm bảo thông thoáng và đầy đủ ánh sáng để HSSV thực hành, thực tập (MC 5.1.01-Thống kê số lượng, diện tích phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa; MC 5.1.02- Danh mục thiết bị đào tạo tại các phòng)
		Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Các thiết bị đào tạo của khoa đều được đầu tư từ dự án “Tăng cường kỹ năng nghề”, dự án chương trình mục tiêu quốc gia và dự án dạy nghề thí điểm Quốc tế...  trong nhiều năm nên đầy đủ chủng loại đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của nghề CNCTM . (MC 5.2.01- Danh mục thiết bị đào tạo hiện có; MC 5.2.02- Danh mục thiết bị tối thiếu dạy nghề CNCTM; MC 5.2.03- Bảng so sánh danh mục thiết bị đào tạo hiện có với danh mục thiết bị tối thiểu)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Các thiết bị đào tạo của khoa đều được đầu tư từ các dự án trọng điểm nên đủ số lượng đáp ứng theo yêu cầu đào của nghề CNCTM. (MC 5.2.01- Danh mục thiết bị đào tạo hiện có; MC 5.2.02- Danh mục thiết bị tối thiếu dạy nghề CNCTM; MC 5.2.03- Bảng so sánh danh mục thiết bị đào tạo hiện có với danh mục thiết bị tối thiểu; MC 5.3.01-Thống kê số lượng sinh viên tại mỗi lớp nghề CNCTM; MC 5.3.02-Thời khóa biểu)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành được bố trí vị trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành cho cả lớp, cả nhóm hoặc cho từng cá nhân đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. (MC 5.4.01-Hồ sơ thiết kế, lắp đặt, các thiết bị, dụng cụ dạy nghề; MC 5.4.02-Hồ sơ quản lý các thiết bị, dụng cụ dạy nghề; MC 5.4.03-Báo cáo đánh giá của trường về an toàn VSCN, ATLĐ của các thiết bị thực hành tại các xưởng)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hàng năm theo định mức vật tư mà nhà trường quy định cho các khoa, khoa phân bổ kinh phí mua vật tư cho từng giảng viên, giảng viên căn cứ vào đó để tiến hành dự trù vật tư nộp về khoa, khoa nộp về bộ phận phụ trách thiết bị vật tư. Khi bộ phận phụ trách Thiết bị vật tư mua xong, khoa nhận về và cấp phát cho giảng viên. Việc phân bổ kinh phí bám sát nhu cầu thực tế của từng mô đun/môn học. (MC 5.5.01-Quy định về việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ đào tạo; MC 5.5.02-Sổ nhận vật tư; MC 5.5.03-Sổ cấp phát vật tư; MC 5.5.04-Bảng dự trù vật tư)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.6:  Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường đã có bản in chương trình và giáo trình theo quyết định đã được phê duyệt. Nhưng ở thư viện mỗi loại giáo trình không đảm bảo tối thiểu 10 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; không có đủ sách, tạp chí chuyên ngành, tối thiểu 5 đầu sách/người học. (MC 5.6.01- Bảng kê danh mục chương trình, giáo trình đã được nhà trường phê duyệt; MC 5.6.02-Bản in chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt; MC 5.6.03- Bản in sách, tạp chí chuyên ngành; MC 5.6.04-  Thống kê số lượng người học lớn nhất của chương trình hàng năm; MC 5.6.05-  Danh sách giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt và số lượng giáo trình tại thư viện; MC 5.6.06-  Danh mục giáo trình của cơ sở đào tạo được số hóa; MC 5.6.07-  Danh mục tài liệu tham khảo của cơ sở đào tạo được số hóa)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.7:  Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
Mô tả, phân tích, nhận định: Để đảm bảo các chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo; phòng thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu học tập và tra cứu tài liệu của người học. Nhà trường đã có Bản mô tả phần mềm Quản lý thư viện sách trên nền tảng Net Framework 4.0 và Bản mô tả phần mềm Quản lý thư viện điện tử Netcafe 9.2.8 (MC 5.7.01-Phần mềm quản lý tra cứu tại thư viện; MC 5.7.02-Danh mục máy tính tại thư viện; MC 5.7.03-Hợp đồng cung cấp mạng Internet với đơn vị cung cấp; MC 5.7.04-Ý kiến đánh giá của người học về thư viện hàng năm; MC 5.7.05-Ý kiến đánh giá của giáo viên về thư viện hàng năm; MC 5.7.06-Báo cáo hoạt động của thư viện hàng năm)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Phần mềm được trang bị cùng với thiết bị hàng năm nên có đầy đủ các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy (MC 5.8.01-Danh sách phần mềm ảo mô phỏng dạy nghề CNCTM.
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chí 6: Dịch vụ cho người học
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6: 
Mở đầu:     
Hằng năm, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có tổ chức tuần sinh hoạt đầu khóa để cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và các nội quy, quy định của trường cho học sinh sinh viên ngay sau ngày nhập học. 
Trường tạo mọi điều kiện đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở và các tiện nghi học tập, sinh hoạt cho shọc sinh sinh viên nội trú. Căn tin phục vụ cho sinh viên đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho người học được quan tâm đặc biệt, có nhân viên chuyên trách công tác y tế đúng chuyên môn, có trang bị tủ thuốc, giường bệnh, phòng bệnh cho công tác sơ cấp cứu trong trường.
	* Những điểm mạnh: Để đảm bảo người học được phổ biến đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học. Nhà trường đã lập kế hoạch sinh hoạt đầu khóa các năm học, nội dung sinh hoạt đầu khóa gồm: Sổ tay HSSV, Quy chế công tác HSSV, Quy chế thi kiểm tra, và công nhận tốt nghiệp, Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện HSSV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.
Học sinh sinh viên năm cuối được gửi thực tập trong môi trường thực tế có liên quan đến ngành nghề được đào tạo nhằm rèn luyện kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp.
Trường có khu Ký túc xá với hơn 500 chỗ ở, cơ bản đáp ứng nhu cầu về chổ ở cho học sinh sinh viên.
Công tác bảo vệ sức khỏe cho sinh viên được quan tâm, trường có Trung tâm y tế và nhân viên trách chịu trách nhiệm sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe cho người học.
Có Sổ tay Học sinh - sinh viên với đầy đủ thông tin để học sinh sinh viên nghiên cứu và thực hiện. Các quy định được đăng trên website và trên các bảng tin của nhà trường.
	* Những tồn tại: So với yêu cầu của các chỉ số trong tiêu chí 6, nhà trường nhận thấy không có tồn tại. 
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí. 
Thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học.
Có kế hoạch tăng cường hỗ trợ các dịch vụ internet, wifi miễn phí phục vụ cho nhu cầu tra cứu tài liệu học tập, phục vụ nhu cầu giải trí ngoài giờ học cho học sinh, sinh viên.
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Tiêu chuẩn 6.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Để đảm bảo người học được phổ biến đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học. Nhà trường đã lập kế hoạch sinh hoạt đầu khóa các năm học, nội dung sinh hoạt đầu khóa gồm: Sổ tay HSSV, Quy chế công tác HSSV, Quy chế thi kiểm tra, và công nhận tốt nghiệp, Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện HSSV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.
Việc cung cấp thông tin cho người học nghề luôn được nhà trường quan tâm. Nhà trường có quy định về việc cung cấp thông tin cho người học nghề để đảm bảo thông tin về nội dung chương trình đào tạo nghề, kế hoạch đào tạo, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của khóa học và những kiến thức, kỹ năng liên quan đối với nghề đào tạo được phổ biến cho sinh viên đầy đủ ngay từ lúc nhập học. Hình thức cung cấp thông tin cho học sinh sinh viên: qua buổi sinh hoạt đầu khóa, đăng trên website của trường. Ngoài ra, các thông tin ở trên được cập nhật trong quyển Sổ tay Học sinh-sinh viên  (MC 6.1.01- Sổ tay HSSV; MC 6.1.02- Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, đầu năm học; MC 6.1.03 - Báo cáo kết quả sinh hoạt đầu khóa, đầu năm học; MC 6.1.04- Quy chế công tác HSSV  trường Cao đẳng Lý Tự Trọng; MC 6.1.05 Quy chế đào tạo cao đẳng và trung cấp hệ chính quy theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-… ngày .. tháng … năm 2017; MC 6.1.06 - Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện HSSV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng; MC 6.1.07- Quy chế học sinh sinh viên trường)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 6.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường đã thực hiện tốt các Quy định về chế độ chính sách đối với HSSV
	Để thực hiện tốt các chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời với người học trong quá trình học tập. Nhà trường đã Quyết định khen thưởng danh hiệu HSSV giỏi, xuất sắc các năm học. Quyết định khen thưởng thành tích trong học tập rèn luyện đối với HSSV tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi có danh sách kèm theo 
	Học sinh sinh viên khi học tập tại trường được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách đối với người học theo quy định. Học sinh sinh viên được hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo Quyết định 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 ; Học bổng khuyến khích học nghề theo Quyết định số 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008; hướng dẫn và xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo cho HSSV theo quyết định 157/2007/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 9 năm 2007 , xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Được xét cấp các loại học bổng hỗ trợ học tập do Hội khuyến học trường và các Công ty doanh nghiệp tài trợ như: Học bổng Nữ sinh kỹ thuật - HEEAP, Học bổng Ước mơ xanh của Đoàn Thanh Niên trường).
	(MC 6.2.01-Quy định về chế độ chính sách đối với HSSV; MC 6.2.02-Thông báo về việc miễn, giảm học phí cho HSSV các năm học; MC 6.2.03-Quyết định về việc miễn giảm học phí cho HSSV các năm học; MC 6.2.04-Thông báo về việc xét học bổng vượt khó học tập các năm học; MC 6.2.05-Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí học tập cho HSSV dân tộc thiểu số; MC 6.2.06 - Quyết định cấp học bổng khuyến khích học nghề cho HSSV các năm học; MC 6.2.07 - Quyết định cấp học bổng vượt khó học tập các năm học; MC 6.2.08 - Quyết định cấp học bổng “Ước mơ xanh” của Đoàn Thanh niên các năm học)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 6.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp thường xuyên cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với trường. Thực hiện việc trợ giúp giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Nhà trường đã tiến hành tổ chức hội thảo, ngày hội tuyển dụng và thông tin về nghề nghiệp cho HSSV với 9 đơn vị có liên quan 
          Nhà trường phân công Phòng QLKH-HTQT thực hiện công tác cung cấp thông tin nghề nghiệp, thị trường lao động, việc làm cho người học qua nhiều kênh thông tin như: Bảng thông báo, kênh thông tin hỗ trợ việc làm, Các ngày hội tư vấn tuyển dụng HSSV, các hoạt động phối hợp cùng trung tâm dịch vụ việc làm. 
Trường có mối quan hệ rất tốt với các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác tư vấn và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Tổ chức nhiều hoạt động hữu ích nhằm giúp học sinh-sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận thị trường lao động và cung cấp nhiều thông tin về nhu cầu tuyển dụng từ các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn quốc.
Lãnh đạo nhà trường và các khoa chuyên môn luôn chú trọng đến việc rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho HSSV, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả HSSV năm cuối đi thực tập để học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng chuyên môn tại các công ty, doanh nghiệp. (MC 6.3.01-Kế hoạch tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp hàng năm; MC 6.3.02- Một số thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với trường; MC 6.3.03- Các thông tin tuyển dụng do Trung tâm dịch vụ việc làm tại TP HCM cung cấp)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 6.4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
	Mô tả, phân tích, nhận định:  Hàng năm, Phòng TTGD-CTSV phối hợp với Đoàn thanh niên và các khoa, tổ bộ môn tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đảm bảo cho người học được tham gia ít nhất 02 hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 
	Nhà trường giao cho Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường phối hợp cùng các Phòng, Khoa định kỳ tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, nhiều cuộc thi văn hóa văn nghệ, các hoạt động giao lưu cùng các đơn vị trường bạn, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các hoạt động về nguồn, thăm gia đình liệt sĩ, trại trẻ mồ côi, các hoạt động tình nguyện mùa hè xanh sôi nổi và thu hút đông đảo học sinh sinh viên thi đấu, cổ vũ và trải nghiệm. Trường thực hiện ký kết hợp đồng ghi nhớ  bảo vệ với Công An Tân Bình,  thường xuyên cắt cử nhân viên tuần tra, giám sát kịp thời giải quyết các vụ việc và sự cố đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường. (MC 6.4.01-Kế hoạch tổ chức Hội thao, Hội diễn văn nghệ hàng năm của Đoàn Thanh niên; MC 6.4.02-Giấy khen bằng khen VHVN, TDTT; MC 6.4.03-Báo cáo hoạt động hàng năm của Đoàn thanh niên)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7: 
Mở đầu: Nhà trường luôn quan tâm công tác giám sát đánh giá chất lượng nên hàng năm các phòng, khoa đơn vị kết hợp thực hiện các mẫu phiếu khảo sát các đối tượng cán bộ giảng viên công nhân viên nhà trường, HSSV đang học và HSSV đã tốt nghiệp, các doanh nghiệp để có bước điều chỉnh khắc phục cho phù hợp với thực tế nhà trường.
Khảo sát, lấy ý kiến về chương trình, giáo trình đào tạo được nhà trường thực hiện hàng năm để cập nhật, bổ sung kiến thức cho phù hợp với đối tượng giảng dạy và nhu cầu của người sử dụng lao động. Để đảm bảo HSSV luôn được tạo điều kiện học tập tốt và luôn nhận được hỗ trợ sau khi tốt nghiệp ra trường, nhà trường xây dựng các kế hoạch giám sát, đánh giá từ khi các em bắt đầu nhập học cho đến khi các em ra trường có việc làm và tiếp tục cho những năm sau đó. Khi HSSV đang trong thời gian học tập, nhà trường xây dựng kế hoạch và thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của các em về chất lượng đào tạo và việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà trường. Khi HSSV tốt nghiệp ra trường, công tác lần vết được thực hiện nhằm khảo sát, đánh giá lại chất lượng đào tạo của nhà trường và tỷ lệ có việc làm của các em. Kết quả phân tích ý kiến khảo sát sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng các mặt của nhà trường và hỗ trợ HSSV trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, quan hệ với doanh nghiệp luôn được nhà trường quan tâm. Thông qua các mối quan hệ với doanh nghiệp nhà trường đồng thời giới thiệu việc làm cho HSSV và đây cũng là kênh quan trọng để khảo sát , đánh giá lại chất lượng đào tạo của mình. Cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động cung cấp cho nhà trường cơ sở, minh chứng về sự phù hợp của nội dung đào tạo, chương trình đào tạo với yêu cầu xã hội từ đó nhà trường điều chỉnh, xây dựng lại chiến lược phát triển, nội dung đào tạo sao cho phù hợp với điều kiện thực tế đang diễn ra.
Việc lấy ý kiến cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp được nhà trường thực hiện thường xuyên, công tác điều tra, lần vết HSSV được thực hiện hàng năm. Qua các cuộc điều tra, khảo sát, lần vết này giúp nhà trường nhận ra những hạn chế để khắc phục từ đó nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
Trong thời gian học tập tại nhà trường, HSSV có nhiều cơ hội để thể hiện sự hài lòng của mình về chất lượng giảng dạy và việc thực hiện chế độ chính sách của nhà trường. Qua ý kiến đóng góp này, giảng viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy, các bên có liên quan điều chỉnh kế hoạch làm việc để đạt hiệu quả cao trong quá trình đào tạo.
Tự kiểm định trường được thực hiện hàng năm qua đó nhận ra các mặt hạn chế và đề ra kế hoạch, chương trình cải thiện, nâng cao chất lượng	
* Những điểm mạnh: 
- Việc lấy ý kiến cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp được nhà trường thực hiện thường xuyên, công tác điều tra, lần vết HSSV được thực hiện hàng năm. Qua các cuộc điều tra, khảo sát, lần vết này giúp nhà trường nhận ra những hạn chế để khắc phục từ đó nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
* Những tồn tại: Nội dung khảo sát các doanh nghiệp chưa thể hiện hết các hoạt động của nhà trường, chỉ tập trung vào một số nội dung.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí. 
-Tiếp tục khảo sát, đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nghề CNCTM ở địa bàn rộng hơn.
-  Tiếp tục thực hiện công tác điều tra lần vết và quan hệ doanh nghiệp để khảo sát, đánh giá lại chất lượng đào tạo và hỗ trợ HSSV sau tốt nghiệp.
-Tiếp tục khảo sát, đánh giá sự hài lòng của HSSV về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ và việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà trường.
- Xây dựng thêm các nội dung khảo sát HSSV và doanh nghiệp theo thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Các nội dung khảo sát phải đánh giá được những điểm tích cực của nhà trường đồng thời chỉ ra được những tồn tại cần điều chỉnh hoặc thay đổi để nâng cao chất lượng nhà trường.
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Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 Mô tả, phân tích, nhận định: 
	Nhà trường quan tâm đến chất lượng đào tạo các nghề trong nhà trường thông qua ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Hàng năm, nhà trường đều gửi phiếu khảo sát ý kiến nhằm đánh giá mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng, thái độ của HSSV được đào tạo tại trường khi tham gia làm việc tại doanh nghiệp. 
Năm học 2018 - 2019, trung tâm QHDN tư vấn và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch và tiến hành khảo sát ý kiến doanh nghiệp, cụ thể: đơn vị đã khảo sát ý kiến của trên 20 doanh nghiệp với trên 1000 HSSV đang làm việc tại các doanh nghiệp được khảo sát. 
(MC 7.1.01: Kế hoạch khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp; MC 7.1.02: Danh sách doanh nghiệp khảo sát, danh sách HSSV đang làm việc tại doanh nghiệp; MC 7.1.03: Phiếu khảo sát doanh nghiệp; MC 7.1.04: Báo cáo tổng kết)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
	Hàng năm, nhà trường đều thực hiện công tác lần vết HSSV sau khi tốt nghiệp, nhằm nắm bắt rõ số lượng HSSV có việc làm và làm đúng nghề được đào tạo. Qua đó, nhà trường cũng xác định được các thông tin cần điều chỉnh sửa đổi trong quá trình đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng các yêu cầu tại vị trí việc làm của HSSV tại các doanh nghiệp.
Việc thực hiện thu thập ý kiến của doanh nghiệp về sự hài lòng với kiến thức, kỹ năng của người học tốt nghiệp làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp đã được đánh giá về sự phù hợp, hiệu quả của các hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo đang triển khai của nhà trường  được cán bộ quản lý, giảng viên, doanh nghiệp, HSSV và người tốt nghiệp đã đi làm tích cực tham gia, đóng góp ý kiến. Tuy nhiên, việc mời các chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia xây dựng, nhận xét về chưa nhiều, chỉ tập trung ở một số doanh nghiệp. Việc khảo sát đối tượng người học tốt nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc liên lạc.
Năm học 2018 - 2019 khảo sát tổng số …  HSSV tốt nghiệp các nghề đào tạo, trong đó: HSSV có việc làm đúng chuyên môn: …. HSSV chiếm …%; Không làm đúng chuyên môn: … HSSV chiếm …%; Chưa có việc làm; tham gia nghĩa vụ quân sự và không liên lạc được: …HSSV chiếm …%.
	Theo khảo sát hàng năm của trường thì tỷ lệ người học có việc làm phù hợp với nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp là trên 80%. (MC 7.2.01: Kế hoạch khảo sát HSSV có việc làm phù hợp với nghề đào tạo tại trường sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp; MC 7.2.02: Danh sách HSSV tốt nghiệp nghề CNCTM; MC 7.2.03: Danh sách HSSV khảo sát; MC7.2.04: Phiếu khảo sát; MC 7.2.05: Báo cáo tổng kết)

Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động thông qua cuộc họp lấy ý kiến trước khi tổ chức Hội nghị CCVC hàng năm.
	Hàng năm, Trung tâm QHDN kết hợp với các đơn vị, khoa thực hiện thu thập ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người học sau khi tốt nghiệp có việc làm về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy của nhà trường.
Đối với cán bộ quản lý,  giảng viên thì nhà trường định kỳ thu thập những nhận xét thông qua việc tổ chức các buổi hội thảo về các chuyên đề (hội nghị đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong trường, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV, các buổi họp về chuyên môn, công tác chủ nhiệm,...) nhằm thu thập những đóng góp, nhận xét 
Đồng thời cũng lấy ý kiến  thông qua các phiếu khảo sát về chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đã đề ra, chất lượng giáo trình đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề, mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình, nhằm thực hiện  một cách toàn diện về các mặt. 
	Sau khi tổng hợp những ý kiến đóng góp từ các đối tượng nhà trường tiến hành phân tích và thực hiện báo cáo kết quả việc thu thập ý kiến đánh giá. Trên cơ sở đó, tiếp thu, điều chỉnh và báo cáo về việc sử dụng kết quả khảo sát vào thực tiễn để ngày càng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của các hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo. (MC 7.3.01-Kế hoạch khảo sát; MC 7.3.02-Phiếu khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý; MC7.3.03-Báo cáo khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Để khảo sát sự hài lòng của người học ở các ngành nghề về chất lượng đào tạo và các chính sách có liên quan, hằng năm trung tâm QHDN, phòng KT&ĐBCL, Phòng TTGD-CTSV kết hợp với các Khoa/Tổ Bộ môn lập kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá của người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; về chất lượng giảng dạy, các chính sách liên quan tới người học. Khảo sát, lấy ý kiến về chương trình, giáo trình đào tạo để cập nhật, bổ sung kiến thức cho phù hợp.
Hàng năm nhà trường lập kế hoạch và tiến hành thu thập ý kiến của người học thông qua các phiếu khảo sát, thông qua đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV về chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đã đề ra, chất lượng giáo trình đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề, mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình, nhằm thực hiện  một cách toàn diện về các mặt. 
Sau khi tổng hợp những ý kiến đóng góp nhà trường tiến hành phân tích và thực hiện báo cáo kết quả việc thu thập ý kiến đánh giá. Trên cơ sở đó, tiếp thu, điều chỉnh và báo cáo về việc sử dụng kết quả khảo sát vào thực tiễn để ngày càng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của các hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo.( MC 7.4.01: Kế hoạch Khảo sát ý kiến người học về chất lượng đào tạo, chương trình, giáo trình, dịch vụ của nhà trường hàng năm; MC 7.4.02- Danh sách người học hàng năm; MC 7.4.03- Danh sách người học được thu thập ý kiến hàng năm. MC 7.4.04- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến hàng năm)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường đã lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định. Trước khi luật GDNN có hiệu lực, nhà trường đã tiến hành tự kiểm định trường theo Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt hệ thống tiêu chuẩn,  tiêu chí và hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng . Đến năm 2018 Căn cứ công văn số 1690/TCGDNN-KĐCL ngày 23 tháng 7 năm 2018 “Về việc Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2018”.
Thông  qua quá trình tự đánh giá, nhà trường đã rà soát chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định. Bên cạnh đó, nhà trường đã thực hiện rà soát các chế độ chính sách của người học, các nội dung liên quan đến các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định. Sau khi tổng hợp các ý kiến đánh giá, bổ sung nhà trường thực hiện báo cáo tự đánh giá, rà soát các nội dung theo quy định. Trên cơ sở đó, tiếp thu, điều chỉnh và báo cáo về việc sử dụng kết quả khảo sát vào thực tiễn để ngày càng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Bên cạnh báo cáo tự đánh giá nhà trường cũng thực hiện các kế hoạch khắc phục những điểm yếu kém, những nhược điểm của nhà trường và phát huy những ưu điểm để từng bước nâng dần nhà trường thành trường chất lượng cao. ( MC 7.5.01-Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; MC 7.5.02-Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo).
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Mô tả, phân tích, nhận định:  Nhà trường đã thu thập ý kiến  thông qua các phiếu khảo sát (về chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đã đề ra, chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề, mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình 
     	Báo cáo và các minh chứng thể hiện trường đã sử dụng kết quả thu thập ý kiến để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, nâng cao nâng cao chất lượng chương trình đào tạo hàng năm theo kế hoạch đã đề ra. (MC 7.6.01-Kế hoạch khảo sát chương trình đào tạo hàng năm; MC 7.6.02-Báo cáo kết quả khảo sát chương trình đào tạo hàng năm)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định: Việc thực hiện thu thập ý kiến của doanh nghiệp về sự hài lòng với kiến thức, kỹ năng của người học tốt nghiệp làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp đã được đánh giá về sự phù hợp, hiệu quả của các hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo đang triển khai của nhà trường  được cán bộ quản lý, giảng viên, doanh nghiệp, HSSV và người tốt nghiệp đã đi làm tích cực tham gia, đóng góp ý kiến.
	Việc mời các chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia xây dựng, nhận xét về chưa nhiều, chỉ tập trung ở một số doanh nghiệp. Việc khảo sát đối tượng người học tốt nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc liên lạc. (MC 7.7.01- Quyết định công nhận tốt nghiệp nghề CNCTM ; MC 7.2.01: Kế hoạch khảo sát HSSV có việc làm phù hợp với nghề đào tạo tại trường sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp; MC 7.2.02: Danh sách HSSV tốt nghiệp nghề CNCTM; MC 7.2.03: Danh sách HSSV khảo sát; MC7.2.04: Phiếu khảo sát; MC 7.2.05: Báo cáo tổng kết)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
	Nhà trường quan tâm đến chất lượng đào tạo các nghề trong nhà trường thông qua ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Hàng năm, nhà trường đều gửi phiếu khảo sát ý kiến nhằm đánh giá mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng, thái độ của HSSV được đào tạo tại trường khi tham gia làm việc tại doanh nghiệp. 
Năm học 2018 - 2019, trung tâm QHDN tư vấn và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch và tiến hành khảo sát ý kiến doanh nghiệp, cụ thể: Phòng đã khảo sát ý kiến của hơn 20 doanh nghiệp với trên 100 HSSV đang làm việc tại các doanh nghiệp được khảo sát. (MC 7.1.01: Kế hoạch khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp; MC 7.1.02: Danh sách doanh nghiệp khảo sát, danh sách HSSV đang làm việc tại doanh nghiệp; MC 7.1.03: Phiếu khảo sát doanh nghiệp; MC 7.1.04: Báo cáo tổng kết.
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
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	Tiêu chí
	Những điểm hạn chế
	Kế hoạch khắc phục điểm hạn chế 

	
	
	Nội dung công việc sẽ triển khai
	Thời gian dự kiến hoàn thành
	Cá nhân, đơn vị chủ trì thực hiện
	Cá nhân, đơn vị phối hợp thực hiện

	Tiêu chí 1:Mục tiêu, tổ chức, quản lý và tài chính 
	Do công nghệ phát triển nhanh nên mục tiêu chương trình đào tạo đôi khi lạc hậu so với nhu cầu của doanh nghiệp
	Hàng năm khoa sẽ xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung mục tiêu cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
	Tháng 8 hàng năm
	Khoa CK
	Phòng Đào tạo, Phòng NCKH-QHDN

	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
	Chưa thực hiện được đào tạo liên thông cho nghề cao đẳng
	Tiếp tục triển khai tuyển sinh đào tạo liên thông cho nghề CNCTM với nhiều hình thức đa dạng hơn
	Trong tháng  03 hàng năm




	Khoa CK
	Phòng Đào tạo,

	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	Còn một số giảng viên chưa đạt kỹ năng nghề quốc gia  theo quy đinh.

	Xây dựng kế hoạch tham gia thi kỹ năng nghề quốc gia, tiếp tục bồi dưỡng về ngoại ngữ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên. Đồng thời khuyến khích giảng viên tự học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường và xã hội.
	-Thực hiện hàng năm
	Lãnh đạo Khoa CK
	Phòng TC-HC, Phòng Đào tạo

	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình đào tạo
	-Không
	Trong thời gian đến trường tiếp tục tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo, về các nhu cầu của doanh nghiệp và trao đổi kinh nghiệm cũng như cập nhật các công nghệ kỹ thuật mới.
	Tháng 7 hàng năm
	Khoa CK
	Phòng Đào tạo, Phòng NCKH-QHDN

	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	-Không
	
	
	
	

	Tiêu chí 6:  Công tác học sinh, sinh viên 
	- Không
	Thiện hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học
	Tháng 09 năm 2019
	Tập thể Khoa CK
	Phòng CTHSSV

	Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo 
	Nội dung khảo sát các doanh nghiệp chưa thể hiện hết các hoạt động của nhà trường, chỉ tập trung vào một số nội dung.
	Tiếp tục khảo sát, đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nghề CNCTM ở địa bàn rộng hơn.


	Tháng 07 năm 2019
	TT QHDN
	Khoa CK


[bookmark: _Toc9538955]
PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc9538956]1. Đề xuất
Công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nói chung, chương trình đào tạo nghề CNCTM nói riêng đóng vai trò quan trọng trong công tác phát triển đào tạo nghề. Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đã cho mỗi giảng viên, cán bộ quản l‎ý dạy nghề thấy được ý nghĩa “chất lượng đào tạo”  từ đó tạo được sự chuyển biến cơ bản rõ rệt về chất lượng trong công tác tổ chức, quản lý điều hành mọi lĩnh vực của nhà trường trên cơ sở Hệ thống tiêu chí, chỉ số kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. 
Đối với trường Cao đẳng LTT nói chung và khoa Cơ khí nói riêng, Chất lượng đào tạo càng ngày càng được chú trọng nhất là trong các năm qua các lớp chất lượng cao được hình thành và đặc biệt Khoa CK được vinh dự giảng dạy lớp cơ khí nghề CNCTM theo tiêu chuẩn CDIO vì vậy công tác tự kiểm định là một việc làm được coi trọng.
Tổ chức lớp tập huấn hoặc buổi sinh hoạt chuyên đề vào các dịp nghỉ hè hoặc đầu năm học mới để chuyên gia về kiểm định hướng dẫn cụ thể các nội dung công tác kiểm định, tạo thói quen lưu trữ khoa học. 

[bookmark: _Toc9538957]2. Kiến nghị
Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp nên có kế hoạch tập huấn hàng năm về các quy định và nội dung liên quan đến kiểm định chất lượng chương trình đào tạo để các đơn vị thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đúng quy định và đạt được mục tiêu đã đề ra.
Theo xu hướng tin học hóa trong công tác đào tạo của nhà trường đề nghị nhà trường quyết định áp dụng CNTT vào thực hiện quy trình và đặc biệt ứng dụng CNTT vào công tác kiểm định, có như thế việc kiểm định chất lượng đào tạo nhất là việc thu thập minh chứng được dễ dàng hơn. 


	
	
	                              Tp HCM, ngày   tháng 7 năm 2020

	
	
	                                  TRƯỞNG KHOA


	
	
	

                                    CHUNG TRẦN THẾ VINH
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[bookmark: _Toc9538964]Phụ lục 5. Bảng mã minh chứng
BẢNG MÃ MINH CHỨNG

	Số TT
	Tiêu chí,
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1
	1
	1
	1.1.01
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	2
	
	
	1.1.02
	
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	3
	
	
	1.1.03
	
	Khảo sát thu thập ý kiến về chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động năm 2016, 2017, 2018

	4
	
	
	1.1.04
	
	Báo cáo sử dụng kết quả thu thập ý kiến về chương trình đào tạo

	5
	
	2
	1.2.01
	
	Quyết định 377/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 về phê duyệt Điều lệ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	6
	
	
	1.2.02
	
	Quyết định về chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa

	7
	
	
	1.2.03
	
	Báo cáo kết quả việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của khoa 

	8
	
	
	1.2.04
	
	Báo cáo tổng kết hàng năm của trường về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa

	9
	
	
	1.2.05
	
	Quyết định khen thưởng của các phòng khoa hàng năm

	10
	
	3
	3.1.01
	
	Báo cáo xuất, nhập kho NVL

	11
	
	
	3.1.02
	
	Dự trù kinh phí NVL

	12
	2
	1
	2.1.01
	
	Tờ trình tuyển sinh hàng năm

	13
	
	
	2.1.02
	
	Quyết định …./QĐ-UBND 29/6/2012 về phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020

	14
	
	
	2.1.03
	
	Hồ sơ tuyển sinh hàng năm

	15
	
	
	2.1.04
	
	Kế hoạch tuyển sinh hàng năm

	16
	
	
	2.1.05
	
	Thông báo tuyển sinh hàng năm

	17
	
	
	2.1.06
	
	Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh hàng năm

	18
	
	
	2.1.07
	
	Quyết định thành lập ban thư ký tuyển sinh hàng năm

	19
	
	
	2.1.08
	
	Biên bản họp hội đồng tuyển sinh hàng năm

	20
	
	
	2.1.09
	
	Hồ sơ đăng ký học nghề

	21
	
	
	2.1.10
	
	Kế hoạch đi tư vấn học nghề các trường hàng năm

	22
	
	
	2.1.11
	
	Biên bản họp xét kết quả  tuyển sinh hàng năm

	23
	
	2
	2.2.01
	
	Tiến độ đào tạo nghề CNCTM

	24
	
	
	2.2.02
	
	Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM

	25
	
	
	2.2.03
	
	Kế hoạch giáo viên các khóa

	26
	
	
	2.2.04
	
	Sổ lên lớp

	27
	
	
	2.2.05
	
	Giáo án

	28
	
	
	2.2.06
	
	Sổ tay giảng viên

	29
	
	
	2.2.07
	
	Báo cáo thanh tra đào tạo

	30
	
	3
	
	2.2.01
	Tiến độ đào tạo nghề CNCTM

	31
	
	
	
	2.2.02
	Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM

	32
	
	
	
	2.2.03
	Kế hoạch giáo viên các khoa

	33
	
	
	
	2.2.04
	Sổ lên lớp

	34
	
	
	
	2.2.05
	Giáo án

	35
	
	
	
	2.2.06
	Sổ tay giảng viên

	36
	
	
	
	2.2.07
	Báo cáo thanh tra đào tạo

	37
	
	
	2.3.01
	
	Phần mềm quản lý điểm

	38
	
	
	2.3.02
	
	Phần mềm mô phỏng thực hành nghề CNCTM

	39
	
	4
	2.4.01
	
	Biên bản ghi nhớ hợp tác

	40
	
	
	2.4.02
	
	Kế hoạch thực tập tốt nghiệp

	41
	
	
	2.4.03
	
	Hình ảnh đi thực tập tại doanh nghiệp

	42
	
	
	2.4.04
	
	Báo cáo thực tập tốt nghiệp

	43
	
	
	2.4.05
	
	Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp

	44
	
	
	2.4.06
	
	Danh sách sinh viên thực tập tại doanh nghiệp

	45
	
	
	2.4.07
	
	Danh sách sinh viên đã tốt nghiệp

	46
	
	5
	2.5.01
	
	Quyết định ..../QĐ-LTT ngày ..... về ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp áp dụng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	47
	
	
	2.5.02
	
	Kế hoạch kiểm tra hết môn của Khoa Cơ khí

	48
	
	
	2.5.03
	
	Hồ sơ thi tốt nghiệp các khóa từ  năm 2017 đến 2019

	49
	
	
	2.5.04
	
	Ngân hàng đề thi tốt nghiệp, Ngân hàng đề thi kết thúc mô-đun, môn học của nghề CNCTM

	50
	
	
	2.5.05
	
	Kế hoạch thi tốt nghiệp của Khoa Cơ khí

	51
	
	6
	2.6.01
	
	Quyết định thành lập Tổ thanh tra đào tạo

	52
	
	
	2.6.02
	
	Kế hoạch hoạt động của Tổ thanh tra đào tạo hàng năm

	53
	
	
	2.6.03
	
	Báo cáo của tổ thanh tra đào tạo hàng năm

	54
	3
	1
	3.1.01
	
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề CNCTM

	55
	
	
	3.1.02
	
	Hồ sơ quản lý nhà giáo 

	56
	
	2
	3.2.01
	
	Danh sách nhà giáo

	57
	
	
	
	3.1.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	58
	
	
	3.2.02
	
	Bản đăng ký thi đua đầu năm của Khoa

	59
	
	
	3.2.03
	
	Biên bản họp bình xét thi đua của Khoa

	60
	
	
	3.2.04
	
	Bản tổng hợp phân loại, đánh giá giảng viên hàng năm

	61
	
	3
	
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề CNCTM

	62
	
	
	
	2.2.02
	Kế hoạch đào tạo nghề CNCTM

	63
	
	
	3.3.01
	
	Kế hoạch phân công giảng viên cho toàn khóa của chương trình CNTT (CNCTM)

	64
	
	
	3.3.02
	
	Danh sách sinh viên từng lớp nghề CNCTM

	65
	
	
	3.3.03
	
	Bảng thống kê giờ giảng của nhà giáo hàng năm

	66
	
	
	3.3.04
	
	Bảng thanh toán lương, thanh toán tiền vượt giờ 

	67
	
	
	3.3.05
	
	Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khác của nhà giáo theo học kỳ, năm học

	68
	
	
	3.3.06
	
	Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo

	69
	
	4
	3.4.01
	
	Danh sách nhà giáo cơ hữu dạy chuyên môn nghề

	70
	
	
	3.4.02
	
	Danh sách giáo viên đăng kí nghiên cứu khoa học

	71
	
	
	3.4.03
	
	Bản thiết minh đề tài nghiên cứu khoa học

	72
	
	
	3.4.04
	
	Danh sách giáo viên tham gia hội thi thiết bị dạy nghề cấp thành phố

	73
	
	
	3.4.05
	
	Danh sách giáo viên tham gia hội thi thiết bị dạy nghề cấp quốc gia

	74
	
	
	3.4.06
	
	Danh sách giáo viên tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi

	75
	
	
	3.4.07
	
	Hồ sơ bài giảng giáo viên tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi

	76
	
	
	3.4.08
	
	Quyết định công nhận giáo viên dạy nghề giỏi

	77
	
	5
	3.5.01
	
	Bản đăng ký học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên Khoa CK

	78
	
	
	3.5.02
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

	79
	
	
	3.5.03
	
	Quyết định đào tạo, bồi dưỡng

	80
	
	6
	
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề CNCTM

	81
	
	
	3.6.01
	
	Kế hoạch giáo viên đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp

	82
	
	
	3.6.02
	
	Giấy giới thiệu giáo viên đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp

	83
	
	
	3.6.03
	
	Báo cáo về việc giảng viên đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp

	84
	
	
	
	2.4.01
	Biên bản ghi nhớ hợp tác

	85
	
	
	3.6.06
	
	Báo cáo của giáo viên sau khi đi thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp

	86
	
	7
	3.7.01
	
	Danh sách trích ngang về trình độ của cán bộ quản lý và nhân viên Khoa CK

	87
	
	8
	
	3.7.01
	Danh sách trích ngang về trình độ của cán bộ quản lý và nhân viên KHOA CK

	88
	4
	1
	4.1.01
	
	Quyết định thành lập Ban chủ nghiệm, Tổ biên soạn chương trình đào tạo nghề CNCTM

	89
	
	
	4.1.02
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM

	90
	
	
	4.1.03
	
	Biên bản thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM

	91
	
	
	4.1.04
	
	Báo cáo Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM

	92
	
	
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	93
	
	2
	
	4.1.01
	Quyết định thành lập Ban chủ nghiệm, Tổ biên soạn chương trình đào tạo nghề CNCTM

	94
	
	
	
	4.1.02
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM

	95
	
	
	
	4.1.03
	Biên bản thẩm định chương trình đào tạo nghề CNCTM

	96
	
	3
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	97
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	98
	
	4
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	99
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	100
	
	5
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	101
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	102
	
	6
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	103
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	104
	
	7
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	105
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	106
	
	8
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	107
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	108
	
	9
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	109
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	110
	
	
	4.9.01
	
	Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề  CNCTM

	111
	
	
	4.9.02
	
	Bộ giáo trình nghề CNCTM

	112
	
	10
	
	4.9.01
	Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề  CNCTM

	113
	
	
	
	4.9.02
	Bộ giáo trình nghề CNCTM

	114
	
	11
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	115
	
	
	
	1.1.02
	Chương trình đào tào nghề CNCTM

	116
	
	
	
	4.9.01
	Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo nghề  CNCTM

	117
	
	
	
	4.9.02
	Bộ giáo trình nghề CNCTM

	118
	
	
	4.11.01
	
	Biên bản thẩm định giáo trình nghề CNCTM

	119
	
	12
	
	1.1.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNCTM

	120
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